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BÁO CÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2010-2016
1. Chỉ tiêu tuyển sinh từ năm 2010-2016
	STT
	BẬC ĐÀO TẠO
	NGÀNH (NGHỀ)
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp (12+3)
	Công nghệ may
	50
	100
	50
	100
	100
	50
	

	2
	Cao đẳng nghề (9+4)
	May thời trang
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp (9+3, 12+2 và 12+2.3)
	Công nghệ may và thời trang
	50
	50
	50
	50
	50
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	


2. Số lượng sinh viên đào tạo từ năm 2010-2016 (Lấy theo sĩ số tháng 11 hàng năm; năm 2014 lấy sĩ số tháng 12 (tháng 11 không có); năm 2015 không  có bảng sì số)
	STT
	BẬC ĐÀO TẠO
	NGÀNH (NGHỀ)
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp (12+3)
	Công nghệ may
	90
	137
	140
	157
	122
	
	

	2
	Cao đẳng nghề (9+4)
	May thời trang
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp (9+3, 12+2 và 12+2.3)
	Công nghệ may và thời trang
	37
	32
	55
	66
	54
	
	

	TỔNG CỘNG
	127
	169
	195
	223
	176
	
	


Năm 2015 : Chỉ tiêu CĐ 50 ?, TCCN: ?; Số lượng đào tạo không biết do không có sĩ số tháng 11/2015. Thầy Tấn liên hệ Cô Ly.
